
在ベトナム日本国大使館

ハノイ市公安連絡先一覧

①ホットライン
１１３（緊急対応警察課） ベトナム語のみ対応
※１１３に電話をかけると公安担当者が管轄公安へ電話を転送します。

②ハノイ市公安本部事務所
住所： Cua Nam坊 Tran Hung Dao通り 87番地
電話：069－2194－183

④ハノイ市公安・出入国管理課
住所： Kim Lien坊 Pham Ngoc Thach通り 44番地
電話：069－219－1515

③ベトナム公安省出入国管理局
住所： Ba Dinh坊 Tran Phu通り 44-46番地
電話：024－3825－7941

注：その他の公安の電話番号については、1080（携帯電話＋024）にお問い

合わせください。併せて、下記ハノイ市公安ホームページ（ベトナム語）も
ご参照ください。

https://congan.hanoi.gov.vn/

https://congan.hanoi.gov.vn/
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ハノイ市 その他のエリア
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在ベトナム日本国大使館
Ngoc Ha, Lieu Giai通り27番地

公安 記号 電話番号 住所

バーディン警察 1 024 3829 3208 Số 48 Cửa Bắc phường Ba Đình

ゴックハ警察 2 024 3762 3176 Số 26 Văn Cao phường Ngọc Hà

ザンボー警察 3 024 3772 4577 Số 7 Thành Công phường Giảng Võ

コウザイ警察 4 024 3793 0694 Số188 Nguyễn Khánh Toàn phường Cầu Giấy

ハイバーチュン警察 5 024 3398 6099 Số 135 Nguyễn Đình Chiểu phường Hai Bà Trưng

トゥリエム警察 6 024 3764 3288 Số 25 Nguyễn Cơ Thạch phường Từ Liêm 

タイホー警察 7 024 3829 4703 Số 32 Xuân La phường Tây Hồ

フートゥオン警察 8 024 6673 6565 Số 1 Phú Xá phường Phú Thượng

ホアンキエム警察 9 024 3825 5538 Số 2 Cổ Tân phường Hoàn Kiếm

クアナム警察 10 024 3942 2685 Số 89 Lý Thường Kiệt phường Cửa Nam
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事前に管轄エリアを各警察にご確認ください。
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